
KẾ HOẠCH ÔN LUYỆN THÁNG 6/ 2025
( Từ ngày 16/ 6  đến ngày 27/ 6/ 2025)

Lớp: 3 tuổi
I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC TUẦN

TT Tuần Số tuần Thời gian Giáo viên phụ trách Ghi chú điều chỉnh 
(Nếu có)

1 Tuần 3 01 16/6/2025 – 20/6/2025 Nguyễn Thu Hương
2 Tuần 4 01 23/6/2025 – 27/6/2025 Nguyễn Thị Vân Anh

II. KHUNG KẾ HOẠCH THÁNG

Phân phối vào các ngày trong tuần
 TT

Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

- Đón trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe của trẻ
- Dạy trẻ lễ giáo: Chào cô, chào bố mẹ, chào các bạn
- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân balo, dép đúng nơi quy định

1

Đón trẻ

- Trò chuyện với trẻ 
- Dạy trẻ: Thực hành những cử chỉ, lời nói lịch sự, lễ phép trong giao tiếp khi ở trường mầm non
- Biết xin và nhận quà bằng 2 tay
- Trò chuyện cùng bé về những điều bé thích và không thích khi đến trường
- Biết xưng hô lễ phép ( chào hỏi, cảm ơn) với cô giáo và các cô bác trong trường MN
- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè qua hệ thống âm thanh chung toàn 
trường, của lớp
+ Làm quen bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non
+ Thơ: Bạn mới, yêu mẹ

2

Thể dục sáng * Khởi động: Trẻ đi theo đội hình vòng tròn, kết hợp các kiểu đi: 
                       Kiễng chân, gót chân, khom lưng, chạy nhanh, chạy chậm.
+  Sau đó về đội hình 4 hàng tập TDBS 
* Trọng động: 
- BTPTC: 
Tập 5 động tác kết hợp với bài hát  “ trường chúng cháu là trường mầm non” (N3), “bé vui đến trường” 
(N4), kết hợp với gậy



Phân phối vào các ngày trong tuần
 TT

Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

+ HH1: Gà gáy
+ Tay1: Đưa hai tay ra trước- hạ xuống
+ Bụng1: Đứng cúi gập người về phía trước, tay gõ đầu gối 
+ Chân1: Ngồi xổm đứng lên 
+ Bật1: Bật tại chỗ 
- TCVĐ: “Trời nắng- trời mưa” (N3),“gieo hạt”  (N4)
* Hồi tĩnh : Trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân
Ngày 16/ 6/ 2025 Ngày 17/ 6/ 2025 Ngày 18/ 6/ 2025 Ngày 19/ 6/ 2025 Ngày 20/ 6/ 2025

Tuần 
3

PTTCKNXH
Trò chuyện về lớp 

học

PTTC
Nhận biết ký hiệu 
ca cốc

PTNT
Ôn hình màu

PTNN
Ôn thơ: Yêu mẹ

PTTM
Ôn bài hát “ Cô và 

mẹ”
Ngày 23/ 6/ 2025 Ngày 24/ 6/ 2025 Ngày 25/ 6/ 2025 Ngày 26/ 6/ 2025 Ngày 27/6/2025

3

Hoạt 
động 
học

Tuần 
4

PTTC
Nhận biết ký hiệu 
khăn

PTNT
Ôn NBPB “ To- 

nhỏ”

PTTCKN
Rèn rửa mặt

PTTM
Ô KN di màu quả 

bóng

PTTC
Ôn VĐ “ Đi trong 

đường hẹp”
Ngày 16/ 6/ 2025 Ngày 17/ 6/ 2025 Ngày 18/ 6/ 2025 Ngày 19/ 6/ 2025 Ngày 20/ 6/ 2025

Tuần 
3

- Quan sát bếp ăn 
của trường
- TCVĐ: Xi bô 
khoai
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu

- Quan sát cây soài
- TCVĐ: Trời nắng 
trời mưa
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu

- Quan sát, trò 
chuyện bầu trời 
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu trượt, nhà 
bóng

- Quan sát khu bể 
cát
- TCVĐ: thả đỉa 
baba
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu trượt, 
nhà bóng

- Quan sát phòng 
chức năng của 
trường
- TCVĐ: ô tô và 
chim sẻ
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu 
trượt, nhà bóng

Ngày 23/ 6/ 2025 Ngày 24/ 6/ 2025 Ngày 25/ 6/ 2025 Ngày 26/ 6/ 2025 Ngày 27/6/2025

4

HĐNT

Tuần 
4

- Quan sát cây 
phượng
- TCVĐ: thỏ tìm 
chuồng

- Quan sát, trò 
chuyện bầu trời 
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng

- Quan sát phòng cô 
hiệu trưởng
- TCVĐ: ô tô và 
chim sẻ

- Quan sát vườn 
rau của trường
- TCVĐ: Gà trong 
vườn rau

- Quan sát, cảm 
nhận về gió
- TC: thổi bong 
bóng



Phân phối vào các ngày trong tuần
 TT

Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu

- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu trượt, 
nhà bóng

- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu trượt, nhà 
bóng

- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu trượt, 
nhà bóng

- Chơi tự do

5

Vệ sinh, ăn, ngủ - Nhận biết kí hiệu khăn mặt, ca uống nước.
- Làm quen với thao tác  rửa tay,lau mặt
- Trẻ thực hiện thao tác vệ sinh rửa tay, rửa mặt
- Trẻ cùng cô chuẩn bị kê bàn ăn, chia thìa
-  Mời cô, mời bạn trước khi ăn
- Động viên trẻ ăn hết suất
Ngày 16/ 6/ 2025 Ngày 17/ 6/ 2025 Ngày 18/ 6/ 2025 Ngày 19/ 6/ 2025 Ngày 20/ 6/ 2025

Tuần 
3

- Hướng dẫn và trò 
chuyện về một số 
đồ dùng, đồ chơi ở 
trường, lớp.
- Nêu gương bé 
ngoan

- Rèn trẻ KN rửa 
mặt
- Nêu gương bé 
ngoan

- Hướng dẫn, trò 
chuyện với trẻ cách 
chơi an toàn với các 
đồ chơi trong trường 
mầm non
- Nêu gương bé 
ngoan

- Rèn thao tác rửa 
tay theo 6 bước
- Nêu gương bé 
ngoan

- Hướng dẫn 
Không tranh giành 
đồ chơi với bạn
- Nêu gương bé 
ngoan
- Lao động lau đồ

Ngày 23/ 6/ 2025 Ngày 24/ 6/ 2025 Ngày 25/ 6/ 2025 Ngày 26/ 6/ 2025 Ngày 27/6/2025

6

HĐ 
chiều

Tuần 
4

- Rèn rửa mặt đúng 
cách
- Nêu gương bé 
ngoan

- Rèn nhận biết ký 
hiệu ca cốc khăn 
mặt
- Nêu gương bé

- Hướng dẫn trẻ 
cách phơi khăn
- Nêu gương bé 
ngoan

- Rèn nhận biết ký 
hiệu ca cốc khăn 
mặt
- Nêu gương bé

Liên hoan, bình 
bầu bé ngoan nhất 
tuần

PHT duyệt Giáo viên thực hiện
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